
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H – TỈNH H 

Với thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa:         u      

     - Các hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Phạm Mi h  . 

2/      ào  ức T. 

    Thư ký  hi biê  bản phiên tòa: Ông Bùi Mạnh Q – Cán bộ Tòa án. 

     ại diện VKSND TP.H: Bà Trần Thị Y – Kiểm sát viên 

Hôm nay ngày 28/12/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H mở phiên toà 

xét xử cô   kh i sơ thẩm vụ án hôn nhân - Gi  đì h thụ lý số: 113/2018/TLST-HNG ,
 

  ày 07 thá   8  ăm 2018, theo quyết đị h đư  vụ án ra xét xử số: 28/2018/  XX  

ngày 31/10/2018 và quyết định hoãn phiên Tòa số 15/2018 ngày 19/12/2018,giữa các 

đươ   sự: 

 */- Nguyên đơn: Anh Nguyễ  Vă    - Si h  ăm 1969;  

HKTT: Số  hà 10, đườ   M, phường H, TP H. 

- Có mặt tại phiên tòa. 

*/ - BÞ ®¬n:  Chị Trần Thị Thúy K ( Tức Trần Thị K ), sinh n¨m 1976; 

HKTT: Thô   , xã B, huyện L, tỉnh H. 

-  Vắng mặt tại phiên tòa. 

Tất cả đều trú tại: Số  hà 387, đườ   M, phường Q, TP H, tỉnh H. 

*/ - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Cháu N uyễn Quang L, sinh ngày 19/8/1999 - Vắng mặt tại phiên Tòa. 

HKTT: Số  hà 10, đườ   M, phường H, TP H. 

2. Cháu N uyễ  Vă  H, sinh ngày 06/02/2006 -  Vắng mặt tại phiên Tòa. 

HKTT: Thô   , xã B, huyện L, tỉnh H. 

Hiện trú tại: Số  hà 387, đường M, TP H, tỉnh H. 

Người giám hộ cho cháu H: Anh Q và chị K là bố mẹ đẻ cháu. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

*Theo đơ  khởi kiệ  xi   y hô , bả  tự kh i và biê  bả   ấy  ời kh i,   uyê  đơ  

anh Nguyễ  Vă    và lời trì h bày của chị Trần Thị Thúy K (Trần Thị K) cùng các 

đươ   sự khác thì nội dung vụ á  được tóm tắt  hư s u: A h N uyễ  Vă    kết hôn 

với chị Trần Thị Thúy K trê  cơ sở tự nguyệ  và có đă   ký kết hôn tại UBND phường 

H, thành phố H vào   ày 22/9/1998 theo đú   quy định của pháp luật. Sau khi kết hôn 

xong vợ chồng về sống chung cùng với  i  đì h  hà chồng ở ngõ 51, số  hà 10, đường 

M, phường H, thành phố H, tỉnh H.  ế   ăm 2012 vợ chồng mua nhà ra ở riêng. Quá 

trì h đế   ăm 2017 thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. 

- Theo anh Q trình bầy: Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫ   à do  àm ă  ki h tế vợ 

chồ    àm được bao nhiêu tiền thì chị K đều quản lý hết và chi tiêu không tính toán dẫn 

đến không có tiề  để  àm ă ,  ê  vợ chồ   thường xuyên cãi nhau, dẫ  đến anh Q có 

chửi chị K. Ngoài ra chị K còn nói cháu Nguyễn Quang L không phải là con anh Q và 

chị K, còn xui cháu L chửi anh Q rất nhiều lần. Không những thế chị K còn vu cho anh 

Là có quan hệ tr i  ái  hư   thực ra anh không có quan hệ với ai cả. Từ những nguyên 

nhân trên dẫ  đến vợ chồ   thường xuyên xảy ra cãi chửi nhau rất că   thẳng. Do mâu 

thuẫn không thể chịu đự   được, nên vào khoả   thá   10/2017   h đã về nhà mẹ đẻ ở 

số 10, đườ   M, phường H, TP H sống ly thân với chị K từ đó cho tới nay cả hai bên 

không hề qu   tâm  ì đến nhau nữa. 

N y   h xác định không còn tình cảm và không thể chung số   được với chị K 

nữ   ê    h đề nghị Tòa án giải quyết cho   h được ly hôn với chị K. 

- Theo chị K trình bầy: Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do anh Q chơi bời, cụ 

thể  à đá h số lô, số đề làm ả h hưở   đến kinh tế củ   i  đì h, ngoài ra còn nghe nói 

anh Q có quan hệ với   ười phụ nữ khác, sống không chung thủy với chị, không quan 

tâm  ì đế   i  đì h và vợ con. Chị có tham gia góp ý thì anh Q chửi chị rất thậm tệ.  ầu 

 ăm 2018   h   tự dư   m    quầ  áo đi khỏi nhà, chị không biết đi đâu, vợ chồng chị 

đã sống ly thân từ đầu  ăm 2018 cho đế    y khô    i qu   tâm đến ai. Mâu thuẫn của 

vợ chồng chị h i bê   i  đì h khô    i biết, vợ chồng chị cũ   chư  khi  ào  àm đơ  đề 

nghị chính quyề  đị  phươ    ơi cư trú  iải quyết mâu thuẫn của vợ chồng. Nay anh Q 

xin ly hôn, chị không nhất trí ly hôn, vì ly hôn sẽ ả h hưở   đến cuộc số   và tươ     i 

của các cháu. 

- Về con chung: Anh Q và chị K khẳ   định là có vợ chồng có 02 con chung là 

cháu Nguyễn Quang L, sinh ngày 19/8/1999 và Nguyễ  Vă  H, sinh ngày 06/02/2006. 

Hiện tại cháu Nguyễn Quang L đã trưở   thà h đủ 18 tuổi hiệ  đ    học đại học Thủy 

Lợi tại Hà Nội, nên cả hai anh chị không yêu cầu Tòa án giải quyết. Còn cháu Nguyễn 

Vă  H hiệ  đ    ở cùng với chị K. Nếu Tòa giải quyết cho ly hôn thì qu   điểm của chị 

K xi  được tiếp tục  uôi dưỡng cháu H và yêu cầu anh Q cấp dưỡng nuôi con chung 

theo quy định của pháp luật. Cháu H xi  được tiếp tục ở với chị K. u   điểm của anh Q 

nhất trí để chị K tiếp tục nuôi cháu H và anh sẽ đó    óp  uôi cháu H cho chị K m i 

thá    à 1.000.000đ/1thá   tí h từ ngày 01/01/2019. 



- Về tài sản chung: Anh Q và chị K khẳ   định là vợ chồng anh chị có:  

+ Về Đất: Thửa số 261, tờ bả  đồ số 11, DT 32m
2
 (  o thực tế là 32,2m

2
) tại số 

 hà 387, đườ   M, phường Q, TP H, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất 

mang tên anh Q, chị K, giá trị thực tế định giá theo giá thị trường là 579.600.000đ.  ất 

có các cạnh:  

+ Phía Bắc  iáp   õ đi  hà ô   C = 8,96m; 

+ Phí  N m  iáp đất nhà bà T = 9,06m; 

+ Phí   ô    iáp đường M = 3,57m; 

+ Phí  Tây  iáp đất nhà ông C = 3.58m; 

- Tài sản trên đất: Có ngôi nhà 03 tầng trị giá là 418.962.000đ. 

+ Đồ dùng sinh hoạt:  

 iều hòa nhiệt độ: 

+) 01 chiếc nhãn hiệu Panasonic 9000PTU trị  iá  à 3.500.000đ 

+) 01 điều hòa nhiệt độ Puniki 9000PTU trị giá  à 3.000.000đ 

+) Bộ bàn ghế g  Soan trị  iá 18.000.000đ. 

+) Kệ g  Soan trị  iá 5.000.000đ. 

+) 01 ti vi Sony trị  iá  à 6.000.000đ. 

Tổng giá trị đồ dùng sinh hoạt là 35.500.000đ. 

N oài r  các đồ dùng sinh hoạt khác anh Q và chị K không yêu cầu xem xét thẩm 

đị h và định giá. 

 u   điểm của anh Q đề nghị Tò  á  chi  đôi số tài sả  trê  cho 02   ười anh lấy 

bằng tiề .  u   điểm của chị K  à  hà và đất vợ chồ   khô   chi  mà để lại cho các 

cháu làm ch  ở. Nếu anh Q không nhất trí thì chị xin lấy bằng hiện vật, chị sẽ trả tiền 

mặt cho anh Q.  

- Về tiề  mặt: A h   trì h bầy vợ chồ   cò  01 sổ tiết kiệm 520.000.000đ m    

tê  chị K hiệ  khô   biết chị K đã rút chư . A h   đề   hị điều tr  xác mi h và chi  số 

tiề   ày cho 02   h chị. Anh khẳ   đị h  ăm 2015 vợ    h  à K m    tiề  s     hà cô 

H hiệ  đ     àm tại chi  há h   â  hà    ô     hiệp TP H bây  iờ tại số 02 đườ   P 

 hờ  ửi tiết kiệm. Về chị K có  ói với   h  à cô H sẽ dẫ  chị K đi  ửi tại N â  hà   

ch  cô H  àm. Khi chị K  ửi tiề  m    sổ tiết kiệm về  ói với  nh, thì   h thấy chỉ có 

tê  chị K thì   h  ói tại s o khô   có tê    h tro   sổ, thì chị K  ói đi  ửi về thì cũ   

 ói với   h rồi cò   ì  ữ .  ế   ăm 2017   h với chị K cãi  h u thì   h mới hỏi chị K 

thì chị K có đư    h 03 quyể  sổ tiết kiệm, thì   h cầm và m     ửi chị  ái   h  à chị 

N uyễ  Thị M cầm hộ. A h  ửi vào buổi tối thì đế  09  iờ tối thì chị M anh lại m    

vào đư  trả cho chị K. Khi   h hết tiề  thì   h  àm ầm  ê   ói  à đư  t o để t o đi rút 

tiề  thì chị K có đư  cho co  tr i   h  à N uyễ   u  g L một sổ tiết kiệm trị  iá 

100.000.000đ để   h và cháu   cù   đế  chi  há h   â  hà   TP H ch  cô H để rút 

tiề . Khi đế  thì khô   rút được với  ý do  à  hâ  viê    â  hà    ói chữ cô H thì cô H 

sẽ  ấy tiề  hộ ( Sổ  ày m    tê    h). S u đó cô H đã rút tiề  hộ   h và m    tiề  về 

đư  cho co  tr i   h  à L. Còn 01 sổ  ữ   à 100.000.000đ chị K rút đư  co  tr i   h  à   



để đư  cho   h để trả tiề  mu   ợ . Cò  một sổ tiết kiệm  ữ   à 520.000.000đồ   m    

tê  chị K, cò  đã rút h y chư    h khô   biết. A h   đề   hị Tò  á  điều tr  xác mi h 

giúp. 

- Chị K khẳ   đị h  à khô   có số tiề  520.000.000đ  ửi tiết kiệm m    tê  chị 

 hư   h   trì h bầy.  Về số tiề  200.000.000đ m    tê    h   và đã rút về   h   cầm 

để mu  hà   bá , chị khô   yêu cầu Tò  á   iải quyết. 

3. Về công nợ, công sức đóng góp đối với hai bên gia đình, ruộng canh tác 

nông nghiệp 03: Anh Q và chị K đều khẳ   định là  không có gì,  nên không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bầy: 

- Cháu Nguyễn Quang L trình bầy: Cháu là con bố Q, mẹ K, hiệ  cháu đ    học 

đại học Thủy Lợi  ăm thứ hai. Quá trình sống cùng bố mẹ, cháu được biết khoản 3 – 4 

 ăm trở lại đây thấy bố mẹ cháu hay cãi nhau về vấ  đề  àm ă .  ầu  ăm 2018 thì bố 

cháu là Q bỏ đi khô   hề qu   tâm  ì đến mẹ con cháu nữa. Nay bố cháu xin ly hôn mẹ 

cháu thì cháu chỉ mong bố mẹ cháu về đoà  tụ với nhau. Nếu trường hợp bố mẹ cháu ly 

hôn nhau thì sẽ ở với mẹ cháu vì cháu đã trưởng thành và có thể tự lo cho bả  thâ  được 

rồi. Bố mẹ cháu có một mả h đất và một ngôi nhà. Bác M là chị gái bố cháu có đư  cho 

cháu 02 sổ tiết kiệm 200.000.000đ. Cháu và bố cháu đã rút để trả tiề  hà   và  àm ă , 

còn sổ 520.000.000đ cháu khô   biết ở đâu. 

- Cháu Nguyễn Quang H trình bầy: Cháu là con bố Q, mẹ K, hiệ  cháu đ    học 

lớp 7, trường THCS L, TP H. Quá trình sống cùng bố mẹ, cháu được biết cách đây hơ  

1  ăm, cháu thấy bố mẹ cháu thườ   xuyê  cãi  h u  hư   cháu khô   biết về chuyện 

gì. Cháu chỉ thấy cứ đi đâu về là bố cháu lại chửi mẹ cháu.  ầu  ăm 2018 thì bố cháu là 

Q bỏ đi khô   hề qu   tâm  ì đến mẹ con cháu nữa. Nếu bố, mẹ cháu ly hôn nhau thì 

cháu xin ở với mẹ cháu vì mẹ cháu qu   tâm và cho cháu ă  học rất chu đáo. 

- Người làm chứng chị Nguyễn Thị M trình bầy: Tôi là chị gái anh Q. Anh Q 

và chị K chung sống hạnh phúc với  h u được khoả   03  ăm thì phát si h mâu thuẫn, 

nguyên nhân là do chị K không biết kí h trê   hườ   dưới, mọi nguồn thu nhập đều do 

chị K nắm hết. Khoả   01  ăm   y vợ chồng sống ly thân nhau m i   ười ở một  ơi, 

khô    i qu   tâm đến ai nữa. 

Vợ chồng anh Q, chị K có 01 mả h đất, trên có ngôi nhà 3 tầng tại số 387  , 

phường Q, TP H. Và có 03 sổ tiết kiệm tro   đó có 02 sổ m i sổ 100.000.000đ và 01 sổ 

520.000.000đ. Do vợ chồng chửi nhau nên anh Q có cầm 3 sổ này gửi tôi,  hư   tôi đã 

m    đư  trả cho cháu L cầm. Hiện nay 03 sổ này do ai cầm tôi không nắm được.  

 - Quá trình xác minh Ông Trầ   ức C tổ dâ  trưởng dân phố cung cấp: Tôi là tổ 

trưởng dân phố và là hàng xóm sống ngay cạnh nhà anh Q, chị K. Khoả   02  ăm  ần 

đây   h Q và chị K có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, xuất phát từ kinh tế kêu là mất tiên, 

vàng, chồ   đổ cho vợ, vợ đổ cho chồng lấy dẫ  đến mất lòng tin củ   h u. Cách đây 

khoả   01  ăm   h   đã về nhà mẹ đẻ sống ly thân với chị K cả hai bên không hề quan 

tâm gì tới nhau nữa. Việc mâu thuẫn của anh Q và chị K là rất trầm trọng. 



Tại phiên tòa hôm nay: 

- Anh Q trình bầy: Vẫn giữ nguyên yêu cầu xi  được ly hôn với chị K. Về con 

chung anh nhất trí để chị K nuôi cháu H theo đú     uyện vọng của cháu H và của chị 

K. Anh tự nguyệ  đó    óp  uôi cháu H cho chị K m i thá    à 1.000.000đ/1 thá  , 

tính từ ngày 01/01/2019 cho tới khi cháu H trưở   thà h đủ 18 tuổi, tự lập được. 

Về tài sả : A h đề nghị chi  đôi tài sản chung của vợ chồ     h,  hư đã xem xét 

thẩm định tại ch  và định giá, anh sẽ lấy bằng tiền, còn giao cho chị K toàn bộ  hà đất 

và đồ dùng sinh hoat. 

Anh Q xin rút yêu cầu chi  520.000.000đ tiền mà chị K đã  ửi tiết kiệm, để giải 

quyết bằng một vụ kiện dân sự khác.  

- Chị K vắng mặt lần 2 không có lý do. 

Đại diện VKSND thành phố H phát biểu quan điểm:  

+ Về tuân thủ theo pháp luật: Từ khi thụ lý thẩm phá  được phân công giải quyết 

vụ á  đã tuâ  thủ đú   quy định của Bộ luật tố tụng dân sự  ăm 2015. Tại phiên tòa 

hôm   y, H XX đã thực hiệ  đú   quy định trong việc xét xử, điều hành phiên tòa theo 

đú   quy định củ  B TTDS  ăm 2015 

 N uyê  đơ  và bị đơ  cù     ười có quyền lợi   hĩ  vụ  iê  qu   đã thực hiện 

đú   quy định củ   B TTDS  ăm 2015. Riê   bị đơ  vắng mặt tại phiên Tòa, lần II 

không có lý do nên áp dụ   điều 227 để xét xử vắng mặt. 

+ Về đường lối giải quyết:  

- Áp dụ  : Các  iều 33,  iÒu 51, khoả  1  iều 53,  iều 55,  iều 57,  iều 58, 

 iều 59, khoả  2  iều 60,  iều 61,  iều 62,  iều 64,  khoả  1  iều 81, khoả  3  iều 

82,  iều 83 - LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh;  iều 463,  iều 469,  iều 357 và   iều 468 

của BLDS; khoả  1  iều 28, điểm a khoả  1  iều 35, điểm a khoả  1  iều 39,  iÒu 

147,  iều 227, khoả  2  iều 244,  iều 273 của BLTTDS; NQ sè: 326/2016/PL-

UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 cña Uû ban thưêng vô Quèc héi vÒ mức ¸n phÝ, lÖ phÝ 

Toµ ¸n. 
S u khi phâ  tích đánh giá chứng cứ đã đề nghị H XX chấp nhận yêu cầu của 

anh Q, cho anh Q được ly hôn chị K. 

 - Về con chung: Giao cháu H cho chị K chăm sóc  uôi dưỡ   cho đế  khi trưởng 

thành. Chấp nhận sự tự nguyện củ    h   đó    óp  uôi cháu H cho chị K m i tháng là 

1.000.000đ/1 thá   cho tới khi cháu trưở   thà h đủ 18 tuổi tự lập được. 

- Về việc chia tài sản chung: Giao cho chị K toàn bộ  hà đất và các đồ dùng sinh 

hoạt tro    i  đì h tổng trị  iá  à 1.034.620.000đ. Buộc chị K phải trả chênh lệch về tài 

sản cho anh Q là 517.031.000đ. 

-  ì h chỉ giải quyết đối với yêu cầu chi  520.000.000đ của anh Q, vì tại phiên 

Tòa anh Q đã rút yêu cầu này. 

- Về án phí: Buộc anh Q và chị K phải chịu á  phí theo quy định của pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 



Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ á , được thẩm tra công khai tại 

phiên Tòa, hội đồng xét xử nhậ  định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

- Anh Nguyễ  Vă    và chị Trần Thị Thúy K(Trần Thị K) kết hôn với nhau trên 

cơ sở tự nguyện có tìm hiểu và đă g ký kết hôn tại UBND phường H, TP H, tỉnh H vào 

ngày 22/9/1998. Anh Q có hộ khẩu thường trú tại phường Q, TP H. Chị K có hộ khẩu 

thường trú tại H,  hư   cư trú và  àm ă  cù   với anh Q tại nhà số 387, đường M, 

phường Q, TP H. Anh Q xin ly hôn, chị K có đơ  đề nghị Tòa án thành phố H giải 

quyết, nên TAND thành phố H thụ lý giải quyết theo quy định tại khoả  1  iều 28, 

điểm a khoả  1  iều 35, điểm a khoả  1  iều 39 – B TTDS  à đú   thẩm quyền.  

[2]. Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễ  Vă    và chị Trần Thị K ( Trần Thị Thúy 

K) kết hôn với  h u trê  cơ sở tự nguyện có tìm hiểu và đă   ký kết hôn tại UBND 

phường H, TP H, tỉnh H vào ngày 22/9/1998, hôn nhân này là hợp pháp. Tro   quá 

trì h chu   số   vợ chồ   sống hạ h phúc  hư   thỉnh thoảng vẫn xảy ra mâu thuẫn, 

 hư   mâu thuẫn xảy ra trầm trọng từ đầu  ăm 2017. Theo   h   trình bầy nguyên 

nhân xảy ra mâu thuẫ   à do  àm ă  ki h tế vợ chồng  àm được bao nhiêu tiền thì chị K 

đều quản lý hết và chi tiêu không tính toán dẫ  đến không có tiề  để  àm ă ,  ê  vợ 

chồ   thường xuyên cãi nhau, dẫ  đến anh Q có chửi chị K. Ngoài ra chị K còn nói 

cháu Nguyễn Quang L không phải là con anh Q và chị K còn xui cháu L chửi anh Q rất 

nhiều lần. Không những thế chị K còn vu cho anh là có quan hệ tr i  ái,  hư   thực ra 

anh không có quan hệ với ai cả. Từ những nguyên nhân trên dẫ  đến vợ chồ   thường 

xuyên xảy ra cãi chửi nhau rất că   thẳng. Do mâu thuẫn không thể chịu đự   được, 

nên vào khoả   thá   10/2017   h đã về nhà mẹ đẻ ở số 10, đườ   M, phường H, TP H 

sống ly thân với chị K từ đó cho tới nay cả hai bên không hề qu   tâm  ì đến nhau nữa. 

Chị K trình bầy: Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do anh Q chơi bời, cụ thể  à đá h số 

lô, số đề làm ả h hưở   đến kinh tế củ   i  đì h, ngoài ra còn nghe nói anh Q có quan 

hệ với   ười phụ nữ khác, sống không chung thủy với chị, khô   qu   tâm  ì đến gia 

đì h và vợ con. Chị có tham gia góp ý thì anh Q chửi chị rất thậm tệ.  ầu  ăm 2018 anh 

Q tự dư   m    quầ  áo đi khỏi nhà, chị không biết đi đâu, vợ chồng chị đã sống ly 

thân từ đầu  ăm 2018 cho đế    y khô    i qu   tâm đến ai. Nay anh Q xin ly hôn, chị 

không nhất trí vì ly hôn sẽ ả h hưở   đến cuộc số   và tươ     i của các cháu. 

 H XX xét thấy lời trình bầy của anh Q và chị K và lời trình bầy của các con của 

anh Q, chị K là cháu L và cháu H cùng lời khai củ    ười làm chứng là chị Nguyễn Thị 

M là chị gái anh Q và cung cấp của tổ dân phố  ơi   h   chị K sinh sống,  thì thấy rằng: 

Mâu thuẫn của vợ chồng thực sự đã trầm trọ   đời sống chung không thể tồn tại được 

nữa, mục đích hô   hâ  khô   đạt được, anh Q và chị K đã  y thâ   h u khoảng 02 

 ăm   y cả hai bên không hề quan tâm gì tới nhau nữ . Do đó cần áp dụ   điều 56 – 

LHN và G   iải quyết cho anh Q được ly hôn chị K để giải phóng cho cả hai bên. Chị 

K khô   đồng ý ly hôn với anh Q với  ý do  à để cho các co  đỡ khổ là không chính 

đá  , vì  ý do   h chị đã khô   có tì h cảm và không thể chung số   được với nhau, 



thường xuyên xảy ra mâu thuẫ  că   thẳng thì chỉ làm ả h hưởng tâm lý cho các con 

mà thôi. Do vậy không chấp nhận yêu cầu này của chị K. 

[3] Về con chung: Anh Q và chị K khẳ   định vợ chồng có 02 con chung là cháu 

Nguyễn Quang L, sinh ngày 19/8/1999 và Nguyễ  Vă  H, sinh ngày 06/02/2006. Hiện 

tại cháu Nguyễn Quang L đã trưở   thà h đủ 18 tuổi hiệ  đ    học đại học Thủy Lợi 

tại Hà Nội, hai anh chị không yêu cầu Tòa án giải quyết. Cháu L cũ   khô   có đề nghị 

gì, nên hội đồng xét xử không xem xét. Còn cháu Nguyễ  Vă  H hiệ  đ    ở cùng với 

chị K. qu   điểm của chị K xi  được tiếp tục  uôi dưỡng cháu H và yêu cầu anh Q cấp 

dưỡ    uôi co  chu   theo quy định của pháp luật. Cháu H cũ   có   uyện vọ   được 

ở với chị K.  u   điểm của anh Q nhất trí để chị K tiếp tục nuôi cháu H. Hội đồng xét 

xử xét thấy yêu cầu của chị K và cháu H  à chí h đá   vì cháu H đ    ở với chị K ổn 

đị h được chị K nuôi dạy ă  học chu đáo,  ê  cần giao cháu H cho chị K tiếp tục nuôi 

dưỡ   chăm sóc cháu cho tới khi cháu trưở   thà h đủ 18 tuổi. Về cấp dưỡng nuôi con 

chung: Chị K yêu cầu anh Q phải đó    óp  uôi co  chu   theo quy định của pháp luật. 

Anh Q tại phiên Tòa tự nguyệ  xi  đó    óp  uôi cháu H cho chị K m i tháng là 

1.000.000đ/1 thá  . H XX xét thấy cần chấp nhận sự tự nguyện này của anh Q vì anh 

Q hiện không có nghề nghiệp, thu nhập thất thườ   khô   xác đị h được mức thu nhập, 

nên mức tự nguyệ  đó    óp  ày của anh Q là phù hợp với quy định của pháp luật. Do 

đó cần buộc anh Q phải cấp dưỡng nuôi cháu H cho chị K m i thá    à 1.000.000đ/1 

tháng, cho tới khi cháu H trưở   thà h đủ 18 tuổi, tự lập được. 

Sau khi ly hôn anh Q được quyề  thăm  om chăm sóc cháu H khô    i được cản 

trở. 

[4].Về tài sản chung: Că  cứ lời trình bầy của anh Q, chị K và cung cấp của 

UBND phường Q, TP H,  ê  đã có cơ sở khẳ   định về đất là do vợ chồng nhận chuyển 

 hượng của ông Trầ  Vă  T và bà Nguyễn Thị H địa chỉ số 387  , phường Q, TP H, đã 

được cấp GCN SD  số 837615 ngày 17/2/2012 mang tên anh Q, chị K ( Anh Q, chị K 

trình bầy  à đã bị mất giấy CN SD đất), đây  à tài sản chung của vợ chồng anh Q, chị 

K. 

-Về Đất: Thửa số 261, tờ bả  đồ số 11, DT 32m
2
 (  o thực tế là 32,2m

2
) tại số 

 hà 387, đườ   M, phường Q, TP H, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất 

số 837615 ngày 17/02/2012, mang tên anh Q, chị K, giá trị thực tế định giá theo giá thị 

trường là 579.600.000đ.  ất có các cạnh:  

+ Phía Bắc  iáp   õ đi  hà ô   C = 8,96m; 

+ Phí  N m  iáp đất nhà bà T = 9,06m; 

+ Phí   ô    iáp đường M = 3,57m; 

+ Phí  Tây  iáp đất nhà ông C = 3.58m; 

- Nhà: Trê  đất có ngôi nhà 3 trị giá là 418.962.000đ. 

- Đồ dùng sinh hoạt:  

1.  iều hòa nhiệt độ: 



- 01 chiếc nhãn hiệu Panasonic 9000PTU, sau khi trừ khấu hao giá trị còn lại là 

3.500.000đ 

- 01 điều hòa nhiệt độ Puniki 9000PTU, sau khi trừ khấu hao giá trị còn lại là 

3.000.000đ 

- Bộ bàn ghế g  Soan trị  iá 18.000.000đ 

- Kệ g  Soan trị  iá 5.000.000đ. 

- 01 ti vi Sony, sau khi tính khấu hao giá trị thực tế cò   à 6.000.000đ. 

Tổng giá trị đồ dùng sinh hoạt  à 35.500.000đ. 

N oài r  các đồ dùng sinh hoạt khác anh Q và chị K không yêu cầu xem xét thẩm 

đị h và định giá. 

Chị K và anh Q đều đề nghị chia tài sản chung của vợ chồng anh lấy bằng tiền, 

còn giao cho chị K bằng hiện vật. H XX xét thấy qu   điểm của anh Q và chị K là phù 

hợp với pháp luật và đạo đức xã hội, vì chị K và các co  đ    ở và có nhu cầu về ch  ở, 

nên giao cho chị K toàn bộ đất và nhà cùng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt  hư s u:  

1. Giao cho chị Trần Thị K diện tích đất 32,2m
2
 có các cạnh: 

+ Phía Bắc  iáp   õ đi  hà ô   C = 8,96m; 

+ Phí  N m  iáp đất nhà bà T = 9,06m; 

+ Phí   ô    iáp đường M= 3,57m; 

+ Phí  Tây  iáp đất nhà ông C = 3.58m; 

Trị giá mả h đất là 579.600.000đ 

- Trê  đất có ngôi nhà 3 tầ   xây  ăm 2010, trị giá là 418.962.000đ. 

Tổ    hà và đất là: 998.562.000đ. 

- Đồ dùng sinh hoạt:  

1.  iều hòa nhiệt độ: 

- 01 chiếc nhãn hiệu Panasonic 9000PTU trị  í   à 3.500.000đ 

- 01 điều hòa nhiệt độ Puniki 9000PTU trị giá trị  à 3.000.000đ 

- Bộ bàn ghế g  Soan trị  iá 18.000.000đ 

- Kệ g  Soan trị  iá 5.000.000đ. 

- 01 ti vi Sony trị  iá  à 6.000.000đ. 

+ Tổng giá trị đồ dùng sinh hoạt là 35.500.000đ. 

- Tổng cả  hà và đất cù   đồ dùng sinh hoạt là: 1.034.062.000đ. 

Buộc chị Trần Thị K phải trả chênh lệch cho anh Q 1/2 giá trị tài sản mà chị K 

được hưởng, cụ thể: 1.034.062.000đ : 2 = 517.031.000đ. 

Như vậy anh Q được hưởng tổng trị giá tài sản là 517.031.000đ bằng tiền, chị K 

được hưở   517.031.000đ ( Bằng hiện vật). 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và anh Q, có đơ  yêu cầu thi hành án hợp 

pháp, nếu chị K không thi hành trả cho anh Q số tiền trên, thì sẽ phải chịu lãi suất theo 

quy định tại điều 357 và điều 468 của bộ luật dân sự, tươ   ứng với thời gian chậm thi 

hành. 



 ối với số tiề  200.000.000đ  hư chị K và anh Q khai gửi tại Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố H, đã rút r  để  àm ă  buô  bá , 

nên cả hai anh chị không yêu cầu giải quyết,  ê  H XX khô   đặt ra xem xét giải 

quyết.  

 ối với số tiề  520.000.000đ mà   h   khai là khoả    ăm 2015 – 2016 gửi tại 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố H mang tên chị K 

 hư   khô   biết chị K đã rút chư . Tại  i i đoạ  điều tra xác minh thu thập chứng cứ,  

anh Q đề nghị Tò  á  điều tr  xác mi h để chia số tiền này.  

 Tại phiên Tòa anh Q đã xi  rút yêu cầu  ày. Do đó că  cứ vào khoả  2 điều 244 

– B TTDS đình chỉ đối với yêu cầu này của anh Q. 

[6]. VÒ ¸n phÝ:  

+ Anh Nguyễ  Vă    và chị Trần Thị K ( Trần Thị Thúy K) đều được hưởng giá 

trị về tài sả   à 517.031.000đ,  ê  m i anh chị phải chịu án phí phần tài sả  được hưởng 

 à 517.031.000đ = (500.000.000 phải chịu 20.000.000đ ) + (117.031.000đ x 4% = 

4.681.240đ) = 24.681.240đ. A h   được trừ vào số tiền 12.300.000đ mà   h   đã  ộp 

tạm ứng theo biên lai thu số AA/2015/0000148 ngày 07/8/2018 của chi cục thi hành án 

dân sự TP H, còn lại buộc anh Q phải nộp tiếp 12.381.240đ á  phí dâ  sự sơ thẩm và 

300.000đ tiề  á  phí sơ thẩm ly hôn. Ngoài ra anh Q phải chịu 300.000đ tiền án phí cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

 Chị K có đơ  xi  miễn giảm á  phí vì điều kiện hoàn cả h khó khă , được 

UBND phường Q xác nhậ  và đề nghị,  hư   că  cứ vào khoả   iều 13 của nghị quyết 

số 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH, thì thấy rằng chị K không thuộc trường 

hợp  à   ười gặp sự kiện bất khả kháng dẫ  đến không có tài sả  để nộp án phí Tòa án, 

do đó khô   chấp nhậ  đơ  xi  miễn giảm án phí cho chị K. Buộc chị K phải chịu án 

phí chia tài sả   à 24.681.240đ. 

[7] Về quyề  khá   cáo: N uyê  đơ , bị đơ  có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại điều 273 củ  B TTDS  ăm 2015. 

Từ những nhận định trên 

QUYẾT ĐỊNH 

*/ ¸p dông:  Các  iều 33,  iÒu 51, khoả  1  iều 53,  iều 55,  iều 57,  iều 58, 

 iều 59, khoả  2  iều 60,  iều 61,  iều 62,  iều 64,  khoả  1  iều 81, khoả  3  iều 

82,  iều 83 - LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh;  iều 463,  iều 469,  iều 357 và   iều 468 

của BLDS; khoả  1  iều 28, điểm a khoả  1  iều 35, điểm a khoả  1  iều 39,  iÒu 

147,  iều 227, khoả  2  iều 244,  iều 273 của BLTTDS; NQ sè: 326/2016/PL-

UBTVQH14 ngµy 30/12/2016, cña Uû ban thưêng vô Quèc héi vÒ mức ¸n phÝ, lÖ phÝ 

Toµ ¸n. 

- Tuyên xử: 

[1]. VÒ quan hÖ h«n nh©n: Cho anh Nguyễ  Vă  Q và Chị Trần Thị Thúy K ( 

Trần Thị K) được ly hôn nhau. 



[2]. Về con chung: Giao cháu Nguyễ  Vă  H, sinh ngày 06/02/2006, cho chị K 

tiếp tục  uôi dưỡ   chăm sóc cho tới khi cháu trưởng thà h đủ 18 tuổi, tự lập được. 

Buộc anh Nguyễ  Vă    phải cấp dưỡng nuôi cháu H cho chị K m i tháng là 

1.000.000đ/1 thá  , cho tới khi cháu H trưở   thà h đủ 18 tuổi, tự lập được, tính từ 

ngày 01/01/2019. 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và chị K có yêu cầu thi hành án hợp pháp, 

nếu anh Q chậm thi hành khoản tiền cấp dưỡng nuôi cháu H ở trên cho chị K thì sẽ phải 

chịu lãi suất theo quy định tại điều 357 và  iều 468 – B DS, tươ   ứng với thời gian 

chậm thi hành. 

 ối với cháu Nguyễn Quang L sinh ngày 19/8/1999, hiệ  đã trưở   thà h đủ 18 

tuổi đ    học đại học, anh Q và chị K cùng cháu L không yêu cầu giải quyết, nên không 

đặt ra xem xét. 

Sau khi ly hôn anh Q được quyề  thăm  om, chăm sóc co  chu   khô    i được 

cản trở. 

 [3]. Về tài sản: Giao cho chị Trần Thị Thúy K ( Trần Thị K) được hưở    hư 

sau: 

1. Đất: Giao cho chị Trần Thị K diệ  tích đất 32,2m
2
 có các cạnh: 

+ Phía Bắc  iáp   õ đi  hà ô g C = 8,96m; 

+ Phí  N m  iáp đất nhà bà T = 9,06m; 

+ Phí   ô    iáp đường M = 3,57m; 

+ Phí  Tây  iáp đất nhà ông C = 3.58m; 

Trị giá mả h đất là 579.600.000đ. 

2. Nhà: Trê  đất có ngôi nhà 3 tầ   xây  ăm 2010 trị giá là 418.962.000đ. 

Tổng trị giá cả nhà và đất là: 998.562.000đ. 

                         ( Có sơ đồ kèm theo bản án) 

3. Đồ dùng sinh hoạt:  

*  iều hòa nhiệt độ: 

- 01 chiếc nhãn hiệu Panasonic 9000PTU trị  iá  à 3.500.000đ 

- 01 điều hòa nhiệt độ Puniki 9000PTU trị  iá  à 3.000.000đ 

- Bộ bàn ghế g  Soan trị  iá 18.000.000đ 

- Kệ g  Soan trị giá 5.000.000đ. 

- 01 ti vi Sony trị  iá  à 6.000.000đ. 

Tổng giá trị đồ dùng sinh hoạt là 35.500.000đ. 

- Tổng cả  hà và đất cù   đồ dùng sinh hoạt là: 1.034.062.000đ ( Một tỷ không 

trăm b  mươi tư triệu khô   trăm sáu mươi h i   hì  đồng). 

+ Buộc chị Trần Thị K phải trả chênh lệch về tài sản cho anh Nguyễ  Vă    

517.031.000đ ( Năm trăm mười bảy triệu khô   trăm b  mươi mốt   hì  đồng). 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và anh Q có đơ  yêu cầu thi hành án hợp 

pháp, nếu chị K không thi hành trả cho anh Q số tiền trên, thì sẽ phải chịu lãi suất theo 



quy định tại điều 357 và điều 468 của bộ luật dân sự, tươ   ứng với thời gian chậm thi 

hành. 

[4].  ì h chỉ không xem xét giải quyết đối với yêu cầu chia số tiề  520.000.000đ, 

vì lý do anh Q xin rút tại phiên Tòa. 

Trường hợp bản án, quyết đị h được thi hà h theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì   ười được thi hành án dân sự,   ười phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hà h á  theo quy định tại các điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hà h á  được thực hiện tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 [5].VÒ ¸n phÝ: Buộc anh Nguyễ  Vă    phải chịu 24.681.240đ, được trừ vào số 

tiề  12.300.000đ mà anh Q đã  ộp tạm ứng theo biên lai thu số AA/2015/0000148 ngày 

07/8/2018 của chi cục thi hành án dân sự TP H, còn lại buộc anh Q phải nộp tiếp 

12.381.240đ á  phí về chia tài sả  và 300.000đ tiề  á  phí sơ thẩm  y hô  và 300.000đ 

án phí cấp dưỡng nuôi con.   

Buộc Chị Trần Thị K (Trần Thị Thúy K) phải chịu phải chịu 24.681.240đ tiền án 

phí về chia tài sản. 

[6].Về quyền kháng cáo: ¸n xö c«ng khai sơ thẩm   uyê  đơ  anh Q cã mÆt t¹i 

phiªn toà, được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị đơ  

chị K vắng mặt tại phiê  Tò  được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhậ  được hoặc ngày niêm yết bản sao bản án tại UBND  ơi cư trú. 

Nơi nhận:      

- VKSND thành phố H.       

- Chi cục THADS T.P H. 

- Phòng KTNV & thi hành án, 

- UBND phường H. 

- Các đương sự. 

- Lưu HS.                                                                                                                                                                                                                      

T.  HỘI ĐỒNG   T       THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa 

 

 

 

 

                                     

  

  

 

 

 

 


